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BÁO CÁO NHANH
Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 19/9/2018
I. TÌNH HÌNH THIÊN TAI, THỜI TIẾT (Theo các bản tin của TTDB KTTVQG):
1. Tin lũ trên sông Cửu Long
Mực nước lúc 7h00 ngày 20/9, trên sông Tiền tại Tân Châu 3,93m (dưới BĐ2 0,07m); trên sông Hậu tại Châu Đốc 3,54m (trên BĐ2 0,04m).
Dự báo: Mực nước sông Cửu Long sẽ lên theo triều. Đến ngày 23/9, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu lên mức 4,0m (ở mức BĐ2); tại Châu Đốc lên mức 3,6m (trên BĐ2 0,1m).

2. Thời tiết ngày và đêm 20/9: Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ mây thay đổi ngày nắng, chiều tối và đêm có rào và dông rải rác, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi.  

3. Tình hình mưa
- Mưa ngày từ 19h00/18/9 đến 19h00/19/9: khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, một số trạm có lượng mưa lớn như: Chợ Chã (Thái Nguyên): 92mm; Đình Lập (Lạng Sơn): 99mm; Tiên Yên (Quảng Ninh): 104mm; Hiệp Hòa (Bắc Giang):  84mm; Bắc Ninh: 115mm, Lộc Phương: 135mm, Đáp Cầu: 92mm, Bến Hồ: 127mm (Bắc Ninh); Hải Dương (Hải Dương) 100mm. Tây Nguyên và Nam Bộ rải rác có mưa, mưa vừa.  

- Mưa đêm từ 19h00/19/9 đến 7h00/20/9: các khu vực trên cả nước rải rác có mưa đến mưa vừa, lượng mưa phổ biến nhỏ hơn 20mm. Riêng Con Cuông (Nghệ An): 27mm; Ba Đồn (Quảng Bình): 27 mm; Quy Nhơn (Bình Định): 42mm; Cần Thơ (Cần Thơ): 22mm; Vĩnh Long (Vĩnh Long): 33mm. 
II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ỨNG PHÓ VÀ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI

1. Trung ương
Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, cảnh báo mưa lớn tại khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và lũ trên sông Cửu Long; chuyển các bản tin tới BCH PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố để chủ động các biện pháp ứng phó.
2. Địa phương
- Ban chỉ huy PCTT & TKCN các tỉnh, thành phố tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ và chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.
- Trong ngày VPTT BCH PCTT&TKCN các tỉnh Bắc  Kạn, Nghệ An, Bình Định, Bình Thuận đã có báo cáo nhanh.
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
1. Hồ chứa thủy điện
- Hiện nay, hồ Hòa Bình, Sơn La đang ở mức cao (7h00/20/9: HHB=+116,92m, HSL=+214,41m). Hồ Hòa Bình mở 01 cửa xả đáy từ 15h00 ngày 19/9/2018.
- Hồ chứa Thủy điện khác: Trong 183 hồ cập nhật thông tin vận hành, có 36 hồ xả điều tiết qua tràn, trong đó: khu vực Bắc Bộ có 72 hồ, hiện 05 hồ chứa vận hành theo quy trình vận hành liên hồ chứa, xả nước qua tràn; khu vực Bắc Trung Bộ có 16 hồ, hiện 05 hồ chứa vận hành theo quy trình vận hành liên hồ chứa, xả nước qua tràn (Chi tiết tại phụ lục kèm theo báo cáo).
2. Hồ chứa thủy lợi (Theo Báo cáo ngày 19/9 của Tổng cục Thủy lợi): 

- Khu vực Bắc Bộ có 185/289 hồ chứa lớn và 2.128/2.696 hồ chứa nhỏ tích đầy nước. Trong đó, có 04 hồ chứa có cửa van đang vận hành xả lũ.
- Khu vực Bắc Trung Bộ có 33/135 hồ chứa lớn và 1.185/1.785 hồ chứa nhỏ tích đầy nước. Hồ có cửa van vận hành xả lũ: Hồ Vực Mấu (Nghệ An) xả 20m3/s.
(Chi tiết tại phụ lục kèm theo báo cáo)

IV. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI DO THIÊN TAI

1. Quảng Ninh: Theo Báo cáo nhanh ngày 19/9/2018 của Văn phòng thường trực BCH PCTT&TKCN tỉnh Quảng Ninh, tình hình thiệt hại do mưa lớn trong đêm ngày 18/9 và ngày 19/9  đã làm:

- Huyện Tiên Yên: lũ gây ngập một số cầu tràn tại xã Hà Lâu, ngập úng 21ha hoa màu tại xã Yên Than và sạt lở 70m3 đất sau UBND huyện Tiên Yên, hiện nước đã rút. 

- Huyện Bình Liêu: sạt lở một số điểm cục bộ trên quốc lộ 18C (đoạn tại xã Đồng Tâm) nhưng không gây ách tắc, 03 nhà bị hư hỏng tại xã Lục Hồn, không có thiệt hại về người.

Các địa phương đã chủ động biện pháp ứng phó và khắc phục hậu quả.
2. Nghệ An: Theo Báo cáo nhanh số 75/VP-PCTT ngày 19/9/2018 của Văn phòng thường trực BCH PCTT&TKCN tỉnh Nghệ An: tình hình thiệt hại do mưa lớn kèm theo lốc gây lũ quét tại các xã Yên Tĩnh, Yên Hòa, Yên Na huyện Tương Dương không thay đổi so với báo cáo nhanh ngày 18/9. Đến 17 giờ ngày 19/9, 03 trường học bị ảnh hưởng lũ quét (trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS, Tiểu học bản Pa Tý xã Yên Tĩnh và trường Tiểu học bản Yên Hương xã Yên Hòa) cơ bản đã hoàn thành công tác khắc phục, dọn dẹp, vệ sinh trường và bắt đầu hoạt động dạy học từ ngày 20/9; riêng trường Pa Tý đã tiếp tục dạy học từ 19/9.
3. Bắc Kạn: Theo Báo cáo nhanh số 72/BC-VPPCTT ngày 19/9/2018 của Văn phòng thường trực BCH PCTT&TKCN tỉnh Bắc Kạn: do ảnh hưởng của mưa lớn, nên 01 vị trí của đường tỉnh 258B trên địa bàn tỉnh bị sạt lở taluy âm với chiều dài 14m, sâu 4m. 

4. Đồng bằng sông Cửu Long: Theo Báo cáo nhanh ngày 19/9/2018 của Chi cục Phòng, chống thiên tai miền Nam, tính đến 17h ngày 19/9/2018, lũ đã gây thiệt hại 1.519 ha lúa (không thay đổi so với báo cáo nhanh ngày 18/9/2018).
V. CÁC CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO

- Đối với các tỉnh miền núi, đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ: Tiếp tục tổ chức kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu khi có mưa lớn để kịp thời cảnh báo, sơ tán người dân, đảm bảo an toàn; tổ chức lực lượng theo dõi. 
- Đối với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long: Thường xuyên theo dõi, đảm bảo an toàn hệ thống đê bao, bờ bao và chuẩn bị phương án xử lý sự cố giờ đầu; tổ chức tuần tra, phát hiện các sự cố sạt lở bờ sông, kênh rạch để cảnh báo, sơ tán người dân kịp thời.

- Tổ chức trực ban nghiêm túc 24h/24h, thường xuyên cập nhật thông tin, báo cáo về Văn phòng thường trực BCĐTW về PCTT./.

	 Nơi nhận:

- Bộ trưởng - Trưởng ban (để b/c);
- Thứ trưởng - Phó TBTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Các thành viên BCĐ (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- UBQG ƯPSCTT&TKCN; BTL Bộ đội Biên Phòng;

- Tổng cục KTTV; Trung tâm DB KTTVQG;

- Các Tổng cục: Thủy lợi, Thủy sản;

- Các Cục: Trồng trọt, Chăn nuôi, QLXDCT;

- - Các đơn vị thuộc Tổng cục PCTT;

- Lưu VT, ƯPKP-01b.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Đức Quang



Phụ lục
TÌNH HÌNH MƯA, HỒ CHỨA VÀ CÔNG TÁC ỨNG PHÓ 

(Kèm theo Báo cáo nhanh công tác trực ban ngày 18/9/2018

của VPTT Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai)

1. Tình hình mưa 3 ngày: Từ 19h00 ngày 16/9 đến 19h00 ngày 19/9, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến 70-130mm. Một số trạm có mưa lớn hơn như: Mẫu Sơn (Lạng Sơn): 181mm; Tiên Yên (Quảng Ninh): 229mm; Bãi Cháy (Quảng Ninh): 155mm; Lộc Phương (Bắc Ninh): 139mm; Bến Hồ (Bắc Ninh): 135mm; Thành Mỹ (Quảng Nam): 140mm.
2. Thông tin hồ chứa thủy điện:

2.1. Hồ chứa thủy điện cắt lũ trên lưu vực sông Hồng: 

	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)

	Bản Chát
	7h
	19/9
	474,52
	369,90
	133.6
	119.6

	
	7h
	20/9
	474,43
	371,0
	91,70
	163,20

	Huội Quảng
	7h
	19/9
	368,32
	214,32
	84
	5

	
	7h
	20/9
	368,33
	214,23
	270,70
	270,40

	Lai Châu
	7h
	19/9
	292,58
	214,5
	748
	1517

	
	7h
	20/9
	291,33
	214,51
	758
	1527

	Sơn La
	7h
	19/9
	214,51
	118,59
	2294
	2294

	
	7h
	20/9
	214,41
	118,71
	2120
	2525

	Hòa Bình
	7h
	19/9
	116,97
	12,9
	1606
	2156

	
	7h
	20/9
	116,92
	14,86
	2475
	3968

	Tuyên Quang
	7h
	19/9
	117,83
	49,32
	494
	173

	
	7h
	20/9
	117,97
	49,27
	505
	291

	Thác Bà
	7h
	19/9
	57,71
	20,93
	635
	0

	
	7h
	20/9
	57,77
	23,40
	350
	350


2.2. Hồ chứa thủy điện khác: 
Tóm tắt tình hình vận hành: Trong 183 hồ cập nhật thông tin vận hành, có 36 hồ xả điều tiết qua tràn, lưu lượng về hồ thủy điện các khu vực: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ giảm, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Duyên Hải miền Trung dao động nhẹ, các hồ vận hành bình thường, cụ thể:

Khu vực Bắc Bộ (72 hồ):

- Có 01 hồ chứa vận hành vận hành theo quy trình vận hành liên hồ chứa, xả nước qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Hoà Bình: 1781/3399

- Có 04 hồ chứa vận hành vận hành theo quy trình vận hành liên hồ chứa, xả nước qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Thái An: 14/70; Bắc Hà: 50/241; Sông Bạc: 13/39; Thác Xăng: 14/130

Khu vực Bắc Trung Bộ (16 hồ): Có 05 hồ chứa vận hành vận hành theo quy trình vận hành liên hồ chứa, xả nước qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Hủa Na: 60/240; Bản Vẽ: 302/604; Khe Bố: 337/824; Chi Khê: 460/765; Bá Thước 2: 277/814

Khu vực Tây Nguyên (69 hồ):

- Có 11 hồ chứa vận hành vận hành theo quy trình vận hành liên hồ chứa, xả nước qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Buôn Tua Srah: 26/208; Buôn Kuốp: 87/405; Srêpôk 3: 102/563; Srêpôk 4: 17/531; Pleikrông: 162/506; Ialy: 72/624; Sê San 3: 80/570; Sê San 4: 223/898; Hàm Thuận: 25/152; Đak R’tih b1: 42/89; Đak R’tih b2: 42/111

- Có 11 hồ chứa vận hành theo quy trình đơn hồ xả qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Đa Dâng 2: 27/73; Đa Mbri: 29/51; Đăk Nông 2: 12/30; Đăk Ru: 11/35; Ia Grai 2: 72/110; Ia Grai 3: 90/160; Đray Hlinh 1: 180/421; Đasiat: 21/27; Bảo Lộc: 70/111; Chư Prông: 20/29; Đăk Rung 1: 29/44

Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ (28 hồ): Có 01 hồ vận hành theo Quy trình vận hành liên hồ chứa, xả nước qua tràn với lưu lượng về hạ du đảm bảo thời kỳ sử dụng nước: Đak Mi 4a: 13 m3/s

Khu vực Đông Nam Bộ (05 hồ): Có 03 hồ chứa vận hành vận hành theo quy trình vận hành liên hồ chứa, xả nước qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Trị An: 300/980; Cần Đơn: 97/357; Srok Phu Miêng: 84/384./.

3. Hồ chứa thủy lợi: Theo báo cáo ngày 19/9 của Tổng cục Thủy lợi: 

- Khu vực Bắc Bộ có 185/289 hồ chứa lớn và 2.128/2.696 hồ chứa nhỏ tích đầy nước. Vận hành xả lũ của các hồ có cửa van: Hồ Yên Lập (Quảng Ninh) xả 260m3/s; Hồ Đầm Hà Động xả 95m3/s, Hồ Chúc Bài Sơn xả 10m3/s (Quảng Ninh), Hồ Núi Cốc (Thái Nguyên) xả 50 m3/s.
- Khu vực Bắc Trung Bộ có 33/135 hồ chứa lớn và 1.185/1.785 hồ chứa nhỏ tích đầy nước. Hồ có cửa van vận hành xả lũ: Hồ Vực Mấu (Nghệ An) xả 20m3/s;

- Khu vực Nam Trung Bộ có 129 hồ chứa lớn, dung tích trung bình đạt 30-50% DTTK, mực nước thấp hơn MNDBT từ 2-5m; 372 hồ chứa nhỏ, dung tích trung bình đạt 35-60% DTTK, mực nước thấp hơn MNDBT từ 3-5m.

- Khu vực Tây Nguyên có 121 hồ chứa lớn, 1.009 hồ chứa nhỏ, trong đó: 09/121 hồ chứa lớn và 600/1.009 hồ chứa nhỏ tích đầy nước. Hồ có cửa van vận hành xả lũ: Đắk Uy (Kon Tum) xả 5m3/s, Ea Soup Thượng (Đắk Lắk) xả 30m3/s.
4. Đảm bảo an toàn cho trẻ em tại đồng bằng sông Cửu Long
Tổng số có 748 Trường mẫu giáo với 216.491 cháu; 3.602 Trường Tiểu học, Trung học và trường phổ thông với khoảng 1.208.697 học sinh. Tại thời điểm hiện nay, lũ ảnh hưởng đến 6.201 em học sinh, cụ thể:

- 1.074 học sinh hàng ngày di chuyển đi về khu vực ven biên giới (Đồng Tháp: 17 em; An Giang: 1.057 em)

- 5.127 em đi lại từ nhà tới trường (Đồng Tháp 132 em; An Giang 1.922 em, Long An 3.073 em) địa phương đã điều động phương tiện (ghe lớn) đưa đón các em tới trường đồng thời, tăng cường trang bị áo phao, huy động lực lượng cứu hộ cứu nạn trực nhằm bảo đảm an toàn cho các em.

5. Chốt cứu hộ, cứu nạn tại tỉnh An Giang: 
Tỉnh An Giang đã bố trí 399 chốt cứu hộ, cứu nạn tại các điểm xung yếu với 3.654 thành viên (Thành phố Long Xuyên: 10 chốt/60 người; Thành phố Châu Đốc: 43 chốt/200 người; huyện An Phú 54 chốt/542 người; Thị xã Tân Châu: 42 chốt/509 người; huyện Chợ Mới: 11 chốt/124 người; huyện Phú Tân: 53 chốt/579 người; huyện Châu Phú: 37 chốt/273 người; huyện Châu Thành: 37 chốt/331 người; huyện Tri Tôn: 41 chốt/372 người; huyện Tịnh Biên: 32 chốt/163 người; huyện Thoại Sơn: 39 chốt/501 người)./.

Trưởng ca trực: 		Lê Quang Tuấn


Trực ban 1: 			Đào Văn Minh
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